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1 24202805233  Trần Nữ Nhật  Lệ 02/08/2000 Quảng Trị 26TBN7 Thi ghép

2 24202204585  Phan Lê Diệu  Luyến 08/06/2000 Đà Nẵng 26TBN9 Thi ghép

3 24208602417  Đinh Thị Xuân  Hòa 16/04/2000 Phú Yên 26THT11 Thi ghép

4 24202616209  Nguyễn Thị Thanh  Uyên 11/11/2000 Kon Tum 26THT11 Thi ghép

5 24203109787  Lưu Thị Diệu  Hiền 13/06/2000 Kon Tum 26THT8 Thi ghép

6 24203107533  Vũ Thị Diệp  Linh 26/01/2000 Yên Bái 26THT8 Thi ghép

7 24203115699  Lê Thị Hoàng  Nhi 03/03/2000 Gia Lai 26THT8 Thi ghép

8 24203105638  Tống Thị Bích  Trâm 19/04/2000 Đà Nẵng 26THT8 Thi ghép

9 24207102490  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 17/05/2000 Quảng Ngãi 26THT9 Lần 1

10 2220247935  Trần Thị Thảo  Nguyên 04/11/1998 Quảng Ngãi 26TSC4 Thi ghép

11 24202702697  Phạm Thị  Bình 03/12/2000 Hải Phòng 26TYC7 Thi ghép

12 24205110102  Lê Mai  Hoa 28/02/2000 Đà Nẵng 27CBN1 Thi ghép

13 24205208064  Bùi Thị Vân  Anh 07/05/2000 Đắk Lắk 27CHT2 Thi ghép

14 24205208393  Nguyễn Thị Ngọc  Thúy 29/08/2000 Kon Tum 27CHT2 Thi ghép

15 24202616093  Hoàng Thị Lan  Hương 02/01/2000 Quảng Bình 27CSC1 Thi ghép

16 24217104385  Phạm Công  Thạch 05/11/2000 Đà Nẵng 27CSC1 Thi ghép

17 24203202052  Lê Thị  Ngân 18/08/2000 Đắk Lắk 27CYC2 Hoãn T4/22

18 25212109053  Tô Hải  Dương 06/03/2001 Đà Nẵng 27SBN1 Hoãn T4/22

19 24202113389  Bùi Thị Hương  Thơm 17/02/2000 Đắk Nông 27TBN1 Hoãn T12/21
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1 24203205525  Trần Thị Vân  Anh 07/01/2000 Đắk Lắk 27TSC5

2 25202403157  Nguyễn Lê Vân  Anh 30/10/2001 Quảng Trị 27TSC5

3 24207102392  Phan Thị Diệu  Ánh 13/11/2000 Đắk Lắk 27TSC5

4 24217104127  Nguyễn Đức Gia  Bảo 01/05/2000 Đà Nẵng 27TSC5

5 25202708205  Nguyễn Ngọc Thục  Hiền 07/03/2001 Đắk Lắk 27TSC5

6 24212815147  Lê Đức  Hiếu 23/11/2000 Đà Nẵng 27TSC5

7 24213110226  Trương Lê Khắc  Hoàng 16/03/2000 Đà Nẵng 27TSC5

8 25203112530  Lê Thị Hồng  Loan 11/06/2001 Quảng Trị 27TSC5

9 24217211134  Đào Nhật  Long 07/05/2000 Đà Nẵng 27TSC5

10 24207107418  Nguyễn Thị Hoài  Lý 10/07/2000 Quảng Nam 27TSC5

11 25207105390  Nguyễn Thanh  Ngân 26/07/2001 Đà Nẵng 27TSC5

12 24203202145  Phạm Thị Bích  Ngọc 25/02/2000 Quảng Trị 27TSC5

13 24203111795  Đào Kim  Nguyên 01/01/2000 Đà Nẵng 27TSC5

14 24203201485  Ngô Thảo  Nguyên 17/04/2000 Phú Yên 27TSC5

15 25203103188  Lê Thị Thu  Nhã 03/09/2001 Quảng Trị 27TSC5

16 24203201649  Đỗ Thị Yến  Nhi 01/01/2000 Phú Yên 27TSC5

17 25202113522  Trần Thị Ny  Ny 10/03/2001 Quảng Ngãi 27TSC5

18 24212102735  Nguyễn Hoàng  Phúc 10/05/2000 Đà Nẵng 27TSC5

19 24207116147  Nguyễn Thị Thu  Sương 06/06/2000 Quảng Nam 27TSC5

20 24213113069  Trương Phước  Thành 03/02/2000 Đà Nẵng 27TSC5

21 24203113332  Trần Thị Thu  Thảo 21/10/2000 Quảng Bình 27TSC5

22 24207104465  Lê Thị Phương  Thảo 22/08/2000 Đà Nẵng 27TSC5

23 25203316060  Bùi Anh  Thi 15/09/2001 Quảng Ngãi 27TSC5

24 24207116662  Huỳnh Thị  Trà 02/03/1999 Quảng Ngãi 27TSC5

25 24207105370  Ngô Thị Ngọc  Trâm 03/06/2000 Đà Nẵng 27TSC5

26 24207101823  Nguyễn Thị Quỳnh  Trang 16/11/2000 Quảng Bình 27TSC5

27 24207213908  Nguyễn Nữ Thiên  Trang 26/03/2000 Đắk Lắk 27TSC5

28 24213216019  Nguyễn Duy  Trường 25/04/2000 Đà Nẵng 27TSC5
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29 24218600926  Bùi Minh  Tuấn 09/05/2000 Khánh Hòa 27TSC5

30 24207105069  Liên Thị Phương  Uyên 20/02/2000 Đà Nẵng 27TSC5

31 24207104667  Đinh Thị Mai  Huyền 28/10/2000 Quảng Nam 27THT4 Lần 1

32 25207110429  Trần Thị  Ni 01/08/2001
Thừa Thiên

Huế
27TSC2 Hoãn T12/21
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1 24206505106  Nguyễn Thị  Vũ 14/03/1999 Quảng Ngãi 27TSC5

2 25203304905  Phạm Thị Tường  Vy 02/01/2001 Gia Lai 27TSC5

3 25203315890  Trương Phan Kiều  Vy 16/09/2001 Quảng Nam 27TSC5

4 24207105873  Nguyễn Thị  Ý 02/07/2000 Quảng Nam 27TSC5

5 24215208893  Hồ Văn  Bảo 02/04/2000 Quảng Nam 27TSC6

6 24202704102  Trần Thị Anh  Đào 01/01/2000 Đồng Nai 27TSC6

7 24203109148  Nguyễn Thị Đào  Diễm 20/06/2000 Quảng Nam 27TSC6

8 24202109170  Dương Thị Thanh  Diệu 04/01/2000 Đắk Lắk 27TSC6

9 24202816609  Võ Thị Thúy  Hằng 29/05/2000 Nghệ An 27TSC6

10 24203206534  Nguyễn Thị Lan  Huệ 26/02/2000 Quảng Nam 27TSC6

11 24202815130  Trần Thị Phương  Linh 13/12/1999 Đà Nẵng 27TSC6

12 25212616041  Trần Văn  Minh 25/12/2001 Gia Lai 27TSC6

13 24202805855  Đinh Thị Kim  Ngân 29/10/2000 Đà Nẵng 27TSC6

14 24205202532  Nguyễn Hà  Nhi 02/06/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

15 24207211959  Lại Yến  Nhi 30/11/2000 Đà Nẵng 27TSC6

16 24202112117  Huỳnh Thị Hồng  Nhung 24/08/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

17 24205206745  Võ Đình Thục  Oanh 28/06/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

18 24203201559  Nguyễn Thị Hồng  Phấn 20/12/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

19 24207212426  Đặng Thị Xuân  Phượng 28/01/2000 Đà Nẵng 27TSC6

20 24215212878  Đinh Tấn  Tài 20/01/2000 Đắk Lắk 27TSC6

21 24203201061  Châu Thị Thùy  Trang 13/09/2000 Kon Tum 27TSC6

22 24205206427  Nguyễn Thị Hồng  Trang 08/03/2000 Bình Định 27TSC6

23 24202801751  Huỳnh Thị  Trúc 28/04/2000 Phú Yên 27TSC6

24 24217214344  Lê Văn  Tuấn 11/10/2000 Quảng Nam 27TSC6

25 24207106926  Trần Thị Phương  Uyên 31/10/2000 Đà Nẵng 27TSC6

26 24202801770  Nguyễn Vũ Khánh  Vân 16/03/2000 Gia Lai 27TSC6

27 24202807427  Nguyễn Thị Lan  Viên 15/05/2000 Quảng Nam 27TSC6

28 24205206403  Nguyễn Thị Đoan  Vỹ 10/10/2000 Quảng Trị 27TSC6
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29 24207214996  Phạm Thị Hải  Yến 06/06/2000 Quảng Nam 27TSC6

30 24202104565  Nguyễn Thị Thu  Thảo 29/07/2000 Quảng Ngãi 27TYC2 Thi ghép

31 24206605679  Ngô Thị Diệu  My 26/05/2000 Quảng Nam 27TYC4 Hoãn T12/21
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